
だい13か　てんき、どうぐ

第13課　天気、道具

Thời tiết, dụng cụ

No. Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch Chú thích Hình ảnh

1 晴れ はれ Trời quang đãng

2 曇り くもり Trời âm u

3 雨 あめ Mưa

4 雪 ゆき Tuyết

5 雷 かみなり Sấm

6 風 かぜ Gió

7 もや もや Sương mù

8 台風 たいふう Bão

9 天気予報 てんきよほう Dự báo thời tiết

10 浮き うき Phao câu cá

Có rất nhiều cách gọi và nhiều loại,

chẳng hạn như 浮子（あば）、玉

（たま）、ブイ, v.v.

11 網 あみ Tấm lưới

12 ロープ ろーぷ Dây thừng ＝縄（なわ）、綱（つな）

13 ワイヤー わいやー Dây cáp

14 チェーン ちぇーん Dây xích

15 糸 いと Chỉ

Ví dụ câu
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16 網針 あばり Kim đang lưới =あみばり

17 かご かご Sọt nhựa
Đồ đựng bằng nhựa được dùng để

chứa thủy sản hay vật liệu.

18 ホース ほーす Vòi

19 バケツ ばけつ Xô

20 ブラシ ぶらし Bàn chải chà sàn

21 タンク たんく Thùng nhựa

22 餌 えさ Mồi

23 船 ふね Tàu

24 クレーン くれーん Cần cẩu ≒デリック

25 錨 いかり Mỏ neo ＝アンカー

26 ベルトコンベア べるとこんべあ Băng chuyền
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